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	CHỦ ĐỀ 3: LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
· Rút ra nội dung ghi bài qua các câu hỏi


	I/ LÂM NGHIỆP:
1. Tài nguyên rừng
Dựa vào nội dung sgk và kiến thức cho biết tài nguyên rừng nước ta hiện nay như thế nào?
[image: ]Nguyên nhân làm diện tích rừng suy giảm? (QS hình ảnh)
[image: Description: 010] 
  
[image: Description: Dattrongdopharung-Daklak]
[image: Description: untitled][image: ]
Nước ta có mấy loại rừng? Nêu vai trò?
2. Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp:
Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì? Tại sao chúng ta phải vừa khai thác vừa bảo vệ rừng?
[image: ]
Mô hình nông lâm kết hợp (VACR) đang được phát triển góp phần bảo vệ rừng và nâng cao đời sống nhân dân.
https://www.youtube.com/watch?v=JJV924Xk6tU (xem để biết thêm về mô hình nông lâm kết hợp)
II/ Ngành thủy sản:
1. Nguồn lợi thủy sản:
[image: ]
Dựa vào sgk và kiến thức cho biết nước ta có những điều kiện thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển ngành thủy sản?
2. Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản:
[image: ]
Hãy so sánh số liệu trong bảng, rút ra nhận xét về sự phát triển của ngành thủy sản.

	I/ LÂM NGHIỆP:
1. Tài nguyên rừng
- Tài nguyên rừng bị cạn kiệt.
- Năm 2017, diện tích rừng nước ta khoảng 14,5 triệu ha, độ che phủ rừng đạt 43,8%.
- Cơ cấu và chức năng từng loại rừng ở nước ta:
+ Rừng sản xuất: cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu và dân dụng. 
+ Rừng phòng hộ: rừng đầu nguồn các con sông, rừng chắn cát, rừng ngập mặn...
+ Rừng đặc dụng: các vườn quốc gia và các khu dự trữ thiên nhiên.














2. Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp:
- Khai thác gỗ : khai thác và chế biến gỗ, lâm sản chủ yếu ở miền núi, trung du.
- Trồng rừng: tăng độ che phủ rừng, phát triển mô hình nông lâm kết hợp.


















II/ Ngành thủy sản:
1. Nguồn lợi thủy sản:
· Thuận lợi:
+ Nguồn lợi lớn về thủy sản: 4 ngư trường lớn: 
Cà Mau - Kiên Giang
Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa Vũng Tàu,
Hải Phòng – Quảng Ninh
Quần đảo Hoàng Sa Và Trường Sa.
+ Nhiều diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản.












· Khó khăn: Hay bị thiên tai, vốn ít…

[bookmark: _GoBack]2. Sự phát triển và phân bố ngành thủy sản:
- Khai thác hải sản:
+ Sản lượng tăng khá nhanh.
+ Các tỉnh dẫn đầu: Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận.
















- Nuôi trồng thuỷ sản;
+ Phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm cá.
+ Các tỉnh có sản lượng thuỷ sản nuôi trồng lớn nhất: Cà Mau, An Giang, Bến Tre.
- Xuất khẩu thuỷ sản: phát triển vượt bậc.

	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	- Vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn về ngành lâm nghiệp, thủy sản.
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	BÀI 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC GIA CẦM.
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.
· Rút ra nội dung ghi bài qua các câu hỏi


	BÀI TẬP 1
Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm cây (nghìn ha)
[image: ]
Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 1990 và 2017. (bán kính năm 1990: 20cm, năm 2017: 24cm). Nhận xét?
Bước1: Xử lí số liệu
Bước2: Vẽ biểu đồ cơ cấu theo qui tắc:  
1. Bắt đầu vẽ từ “tia 12 giờ”, vẽ thuận chiều kim đồng hồ 
2. Vẽ các hình quạt ứng với tỉ trọng của từng thành phần trong cơ cấu.
3. Ghi trị số phần trăm vào các hình quạt tương ứng
4. Vẽ đến đâu tô màu đến đó, đồng thời thiết lập bảng chú giải25 %


- Tính toán về qui mô, cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 1990 và 2017.
Cách tính phần trăm và góc ở tâm
Tổng diện tích gieo trồng là 100 %. Từ đó có thể xác định % của các nhóm cây trồng 
Vd: năm 1990 tổng diện tích gieo trồng là 9040 nghìn ha (100%).Vậy cơ cấu gieo trồng cây lương thực là(x):



Biểu đồ hình tròn có góc ở tâm bằng 360 độ.Nghĩa là 1% tương ứng 3,60 (độ) 

Vd: Góc ở tâm  biểu đồ cơ cấu năm 1990 của nhóm cây lương thực là:
                            71,6 x 3,6 = 2580 (độ)


Năm 1990:
                              6474,6 x 100
Cây lương thực =                         = 71,6 % (Tính lấy sau dấu phẩy 1 đơn vị và làm tròn)
                                    9040,0
 Bảng cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây, năm 1990 và 2017 (Đơn vị : %)
	Năm
	1990
	2017

	Tổng số 
	100
	100

	Cây lương thực 
	71,6
	?

	Cây công nghiệp 
	?
	?

	Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác 
	?
	?



	BÀI TẬP 1
1. Vẽ biểu đồ:
[image: ]         [image: ]
                     1990                                               2017
Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 1990 và 2017 (Đơn vị: %)
 Chú giải:
[image: ]

2. Nhận xét
- Năm 2017 so với năm 1990, diện tích và cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây có sự thay đổi.
- Tổng số diện tích và diện tích các nhóm cây đều tăng nhưng tốc độ tăng không đều:
+ Cây lương thực tăng chậm nhất: tăng 2 332,2 nghìn ha; tăng 1,36 lần.
+ Cây công nghiệp tăng nhanh thứ hai: tăng 1 632,3 nghìn ha; tăng 2,36 lần.
+ Cây thực phẩm, cây ăn quả và cây khác có tốc độ tăng nhanh nhất: tăng 1 897,5 nghìn ha; tăng 2,39 lần.
- Cơ cấu diện tích gieo trồng có sự khác nhau giữa các nhóm cây:
+ Cây lương thực giảm 13%, nhưng vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất.
+ Cây công nghiệp tăng 6%.
+ Cây thực phẩm, cây ăn quả và cây khác tăng 7%.











	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.
	Dựa vào bảng số liệu
[image: ]
Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta năm 2005 và năm 2015.
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Bang 9.1. Dién tich rirng nuéc ta naim 2000(nghin ha)

Rirng sin | Rirng phong | Rirng dic | Téng cong
xuat ho dung

4733,0 5397,5 1442,5 11573,0
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Hinh 9.2. Luge d6 1am nghiép va thuy sén Viét Nam
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Bang 9.2. Sin lwong thity sin (nghin tin)
Chia ra
Nam T(fng Sé Khai Nudi

thac trong
1990 890,6 728,5 162,1
1994 1465,0 | 1120,9 344,1
1998 1782,0 | 1357,0 | 425,0
2002 26474 | 1802,6 844,8
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(Don vi: nghin ha)
Cochnomriy NEm | 090 | 2000 | 2010 | 2015 | 2017
Téng sé 9040,0 | 12644,3 | 140611 | 149196 | 14902,0
Cay luong thye 64746 | 8399,1 | 86159 | 89963 | 88068
Cay cong nghiép 11993 | 22294 | 2808,1 | 28311 | 28316
Cay thye phim, cay n qua, ciy khic 1366,1 | 20158 | 2637,1 | 30922 | 32636
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Co céu dién tich gieo tréng (%). Chia ra:
Didu | Caosu | caphe | che H8 tiu

2005 232 | 22 | 32 | a2 32

2015 135 ‘ 45,7 ‘ 299 ‘ 6,2 47
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